
1 Túi đựng nước tiểu Túi đựng nước tiểu có dây treo, van xã Cái 100

2 Lam kính nhám Dày 1-1.2mm, một đầu nhám Hộp 100

3 Lamen Kích thước 22x22mm. Hộp 100 miếng Hộp 30

4 Ống hematocrite
TCCL: ISO

Dùng lấy máu xét nghiệm
Hộp 50

5 Pipet nhựa Làm từ nhựa, nhìn thấy dung dịch bên trong, 3 ml Cái 2.000

6
Ống nghiệm chứa chất chống đông 

EDTA

Ống nghiệm nhựa 12 x 75 mm, ống nắp màu xanh dương, chứa hoạt 

chất EDTA K2
Ống 24.000

7 Ống nghiệm nhựa nắp đen
Ống nghiệm nhựa 12 x 75 mm, ống nắp màu đen, chứa hoạt chất 

Lithium Heparin
Ống 12.000

8 Mask xông khí dung người lớn Có dây,tiệt trùng, dùng một lần Cái 1.000

9 Tấm lót sản Kích thước 40 x ≥60 cm Cái 3.000

10 Tạp dề nylon Kích thước 80 x ≥100 cm Cái 500

11 Tay dao đốt điện 3 chấu, 2 nút bấm dùng một lần Cái 100

12 Sonde dẫn lưu ổ bụng Số 28, đã tiệt trùng. Cái 50

13 Bao camera nội soi Loại đã tiệt khuẩn, kích thước 15cm x ≥220cm Cái 30

14 Bình dẫn lưu vết thương Dung tích: 200ml Cái 10

15 Vôi soda Hấp thụ CO2 dùng trong y tế Kg 20
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16
Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính 

enzyme
Thành phần: hoạt chất enzyme Lít 40

17 Huyết thanh Coombs 
Dùng để phát hiện kháng thể IgG trong huyết tương/huyết thanh của 

người.
Ml 150

18 Dung dịch Liss
Dung dịch có nồng độ ion thấp, làm tăng tốc độ hình thành phức hợp 

kháng nguyên kháng thể, góp phần làm giảm thời gian phản ứng
Ml 100

19 Bột khử khuẩn

Công thức hóa học: Ca(OCl)2

Hàm lượng: 70%

Hình thái: dạng bột màu trắng

Kg 50

20

Viên khử khuẩn 

TRICHLOROISOCYANURIC 

ACID

Tên: TRICHLOROISOCYANURIC ACID.

Công thức hóa học: (ClNCO)3.

Hàm lượng: 90%

Dạng viên nén 200 Gram

Viên 2.000

21 Test ma túy Amphetamin Độ nhạy, độ đặc hiệu cao trên 99% Test 400

22 Test ma túy Marijuana Độ nhạy, độ đặc hiệu cao trên 99% Test 300

23
Test ma túy 4 trong 1 ( MOP – 

AMP – MET – THC)
Độ nhạy, độ đặc hiệu cao trên 99% Test 300

24 Test Helicobacter pylori Ab

Dùng để phát hiện nhanh chóng và định tính kháng thể Helicobacter 

Pylori trong huyết thanh hoặc trong huyết tương người. Độ nhạy, độ 

đặc hiệu cao trên 97%

Test 200






